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Phân 

loại
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1 3.2254 03.2254.0686 III. NHI KHOA
Phẫu thuật mở bụng xử trí viêm phúc mạc 

tiểu khung, viêm phần phụ, ứ mủ vòi trứng

Phẫu thuật mở bụng xử trí viêm phúc mạc tiểu 

khung, viêm phần phụ, ứ mủ vòi trứng
PDB                            3.888.600  Chưa bao gồm thuốc và oxy 

2 10.1 10.0001.0577 X. NGOẠI KHOA Phẫu thuật xử lý vết thương da đầu phức tạp Phẫu thuật xử lý vết thương da đầu phức tạp PDB                            4.304.000  Chưa bao gồm thuốc và oxy 

3 10.727 10.0727.0553 X. NGOẠI KHOA
Phẫu thuật kết hợp xương khớp giả xương 

cánh tay

Phẫu thuật kết hợp xương khớp giả xương 

cánh tay
PDB                            4.357.800 

 Chưa bao gồm khung cố định ngoài, nẹp, 

ốc, vít, lồng, xương nhân tạo hoặc sản phẩm 

sinh học thay thế xương, thuốc và oxy 

4 10.840 10.0840.0559 X. NGOẠI KHOA Khâu tổn thương gân gấp bàn tay ở vùng II Khâu tổn thương gân gấp bàn tay ở vùng II PDB                            2.604.700  Chưa bao gồm gân nhân tạo, thuốc và oxy 

5 10.841 10.0841.0559 X. NGOẠI KHOA Tái tạo phục hồi tổn thương gân gấp 2 thì Tái tạo phục hồi tổn thương gân gấp 2 thì PDB                            2.604.700  Chưa bao gồm gân nhân tạo, thuốc và oxy 

6 13.1 13.0001.0676 XIII. SẢN KHOA
Phẫu thuật lấy thai và cắt tử cung trong rau 

cài răng lược

Phẫu thuật lấy thai và cắt tử cung trong rau cài 

răng lược
PDB                            7.223.900  Chưa bao gồm thuốc và oxy 

7 13.6 13.0006.0673 XIII. SẢN KHOA

Phẫu thuật lấy thai trên người bệnh có bệnh 

truyền nhiễm (viêm gan nặng, HIV-AIDS, 

H5N1, tiêu chảy cấp...)

Phẫu thuật lấy thai trên người bệnh có bệnh 

truyền nhiễm (viêm gan nặng, HIV-AIDS, 

H5N1, tiêu chảy cấp...)

PDB                            5.268.900  Chưa bao gồm thuốc và oxy 

8 13.59 13.0059.0661 XIII. SẢN KHOA
Phẫu thuật cắt ung thư- buồng trứng + tử 

cung hoàn toàn + 2 phần phụ + mạc nối lớn

Phẫu thuật cắt ung thư- buồng trứng + tử cung 

hoàn toàn + 2 phần phụ + mạc nối lớn
PDB                            5.953.300  Chưa bao gồm thuốc và oxy 
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